

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 26/6/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4491
	Phạm Văn Luân
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	2 
	4962
	Phan Đình Nam
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	3 
	4963
	Phan Thị Ngọc Ánh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	4 
	4964
	Nguyễn Thanh Bình
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	5 
	4967
	Nguyễn Thị Thu
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	6 
	4968
	Nguyễn Thị Thúy Loan
	Phú Trạch, Bố Trạch

	7 
	4969
	Nguyễn thị Kim Oanh
	Phú Trạch, Bố Trạch

	8 
	4970
	Trần thị Thu Cúc
	Hiền ninh, Quảng Ninh

	9 
	4974
	Nguyễn NGọc Thảo
	Hồng thủy, Lệ Thủy

	10 
	4975
	Nguyễn Thị Mai Phương
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	11 
	4977
	Trần Hoàng Nam
	Hoàn Trạch, Bố Trạch

	12 
	4978
	Nguyễn thị Hoài
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	13 
	4980
	Phan Thị Thanh
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	14 
	4982
	Nguyễn Thái Học
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	15 
	4984
	Trần Thị Nga
	Hải Thành, Đồng Hới

	16 
	4985
	Lê Hữu Tiến
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	17 
	4986
	Đinh Thị Diệu Hoa
	Quy Đạt, Minh Hóa

	18 
	4988
	Hoàng Thị Lan
	Quảng Minh, Ba Đồn

	19 
	5001
	Hồ Thị Thảo
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	20 
	5003
	Bùi Thị Diễm Hương
	Đức ninh Đông, Đồng Hới

	21 
	5004
	Đặng Thị Liên
	Trung Hóa, Minh Hóa

	22 
	5006
	Dương Thị Liền
	Đồng Trạch, Bố Trạch


